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STT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Hình ảnh Mô tả sản phẩm

1 TU09K2D Tủ hồ sơ TU09K2D

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

2 TU09K3D Tủ hồ sơ TU09K3D

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

3 TU09K4D Tủ hồ sơ TU09K4D

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

4 TU09K6D Tủ hồ sơ TU09K6D

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

5 TU3FD Tủ file tài liệu 3 ngăn TU3FD

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

6 TU06BD Tủ hồ sơ thấp TU06BD

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

7 TU88SD Tủ tài liệu ghép TU88SD

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

https://noithathoaphat.com/tu-ho-so-tu09k2d
https://noithathoaphat.com/tu-ho-so-tu09k3d
https://noithathoaphat.com/tu-ho-so-tu09k4d
https://noithathoaphat.com/tu-ho-so-tu09k6d
https://noithathoaphat.com/tu-file-tai-lieu-tu3fd
https://noithathoaphat.com/tu-ho-so-thap-tu06bd
https://noithathoaphat.com/tu-tai-lieu-ghep-tu88sd


8 TU12D Tủ hồ sơ TU12D

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

9 TU12AD Tủ hồ sơ TU12AD

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

10 TU12NKD Tủ hồ sơ TU12NKD

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

11 TU981-3KD Tủ hồ sơ sắt 3 ngăn TU981-3KD

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

12 TU982-3KD Tủ hồ sơ sắt 6 khoang TU982-3KD

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

13 TU06 Tủ hồ sơ thấp TU06

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

14 TU08 Tủ sắt hồ sơ TU08

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

15 TU08H Tủ sắt hồ sơ TU08H

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

https://noithathoaphat.com/tu-ho-so-tu12d
https://noithathoaphat.com/tu-ho-so-tu12ad
https://noithathoaphat.com/tu-ho-so-tu12nkd
https://noithathoaphat.com/tu-ho-so-sat-tu981-3kd
https://noithathoaphat.com/tu-ho-so-sat-6-khoang-tu982-3kd
https://noithathoaphat.com/tu-ho-so-thap-tu06
https://noithathoaphat.com/tu-sat-ho-so-tu08g
https://noithathoaphat.com/tu-sat-ho-so-tu08H


16 TU09 Tủ sắt hồ sơ TU09

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

17 TU09K3BCK Tủ hồ sơ sắt TU09K3BCK

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

18 TU09K3GCK Tủ sắt hồ sơ TU09K3GCK

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

19 TU09K2 Tủ sắt hồ sơ TU09K2

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

20 TU09K2SA Tủ sắt hồ sơ TU09K2SA

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

21 TU09K4 Tủ sắt hồ sơ 4 ngăn TU09K4

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

22 TU09K4N Tủ sắt hồ sơ TU09K4N

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

23 TU09K6 Tủ sắt hồ sơ TU09K6

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

https://noithathoaphat.com/tu-sat-ho-so-tu09
https://noithathoaphat.com/tu-ho-so-sat-tu09k3bck
https://noithathoaphat.com/tu-sat-ho-so-tu09k3gck
https://noithathoaphat.com/tu-sat-ho-so-tu09k2
https://noithathoaphat.com/tu-sat-ho-so-tu09k2sa
https://noithathoaphat.com/tu-sat-ho-so-tu09k4
https://noithathoaphat.com/tu-sat-ho-so-tu09k4n
https://noithathoaphat.com/tu-sat-ho-so-tu09k6


24 TU09K6N Tủ sắt hồ sơ TU09K6N

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

25 TU09K5CK Tủ sắt hồ sơ TU09K5CK

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

26 TU09K7CK Tủ sắt hồ sơ TU09K7CK

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

27 TU88SD Tủ tài liệu ghép TU88SD

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

28 TU88GCK Tủ tài liệu ghép TU88GCK

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

29 TU88S Tủ tài liệu ghép TU88S

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

30 TU88-4D Tủ tài liệu ghép TU88-4D

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

31 TU88-7D Tủ tài liệu ghép TU88-7D

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

https://noithathoaphat.com/tu-sat-ho-so-tu09k6n
https://noithathoaphat.com/tu-sat-ho-so-tu09k5ck
https://noithathoaphat.com/tu-sat-ho-so-tu09k7ck
https://noithathoaphat.com/tu-tai-lieu-ghep-tu88sd
https://noithathoaphat.com/tu-tai-lieu-ghep-tu88g
https://noithathoaphat.com/tu-tai-lieu-ghep-tu88s
https://noithathoaphat.com/tu-tai-lieu-ghep-tu88-4d
https://noithathoaphat.com/tu-tai-lieu-ghep-tu88-7d


32 TU88-7DB Tủ tài liệu ghép TU88-7DB

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

33 TU118-4D Tủ tài liệu ghép TU118-4D

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

34 TU118-7D Tủ tài liệu ghép TU118-7D

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

35 TU118-12D Tủ tài liệu ghép 12 ngăn TU118-12D

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

36 TU118-21D Tủ tài liệu ghép 21 ngăn TU118-21D

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

37 TU2F Tủ file tài liệu 2 ngăn TU2F

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

38 TU3F Tủ file tài liệu 3 ngăn TU3F

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

39 TU4F Tủ file tài liệu 4 ngăn TU4F

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

https://noithathoaphat.com/tu-tai-lieu-ghep-tu88-7db
https://noithathoaphat.com/tu-tai-lieu-ghep-tu118-4d
https://noithathoaphat.com/tu-tai-lieu-ghep-tu118-7d
https://noithathoaphat.com/tu-tai-lieu-ghep-tu118-12d
https://noithathoaphat.com/tu-tai-lieu-ghep-tu118-21d
https://noithathoaphat.com/tu-file-tai-lieu-tu2f
https://noithathoaphat.com/tu-file-tai-lieu-tu3f
https://noithathoaphat.com/tu-file-tai-lieu-tu4f


40 TU7F Tủ file tài liệu 7 ngăn TU7F

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

41 TU10F Tủ file tài liệu 10 ngăn TU10F

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

42 TU15F Tủ file tài liệu 15 ngăn TU15F

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

43 TU15B2C3 Tủ sắt quần áo TU15B2C3

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

44 TU15B3C4 Tủ sắt quần áo TU15B3C4

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

45 TU16 Tủ văn phòng TU16

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

46 TU19B2C2 Tủ sắt quần áo TU19B2C2

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

47 TU20B2C3 Tủ sắt gia đình TU20B2C3

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

https://noithathoaphat.com/tu-file-tai-lieu-tu7f
https://noithathoaphat.com/tu-file-tai-lieu-tu10f
https://noithathoaphat.com/tu-file-tai-lieu-tu15f
https://noithathoaphat.com/tu-sat-quan-ao-tu15b2c3
https://noithathoaphat.com/tu-sat-quan-ao-hoa-phat-tu15b3c4
https://noithathoaphat.com/tu-treo-ao-van-phong-tu16
https://noithathoaphat.com/tu-sat-quan-ao-tu19b2c2
https://noithathoaphat.com/tu-sat-gia-dinh-tu20b2c3


48 TU18B2C3 Tủ sắt quần áo TU18B2C3

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

49 TU18B3C4 Tủ sắt quần áo TU18B3C4

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

50 TU09ET Tủ sắt an toàn TU09ET

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

51 TU09K3E Tủ sắt an toàn TU09K3E

Bàn trưởng phòng ET1400I gỗ công nghiệp sơn 
phủ PU cao cấp dành cho lãnh 
đạo. Kích thước: W1400 x D700 x H760 mm. Sản 
phẩm của Nội thất Hòa Phát

Danh mục sản phẩm :
1 Tủ sắt Hòa Phát
2 Tủ hồ sơ di động
3 Tủ locker sắt
4 Tủ hồ sơ sắt
5 Tủ sắt an toàn
6 Tủ sắt file tài liệu
7 Tủ treo chìa khóa
8 Tủ sắt gấp gọn
9 Tủ sắt ghép

https://noithathoaphat.com/tu-sat-quan-ao-tu18b2c3
https://noithathoaphat.com/tu-sat-quan-ao-tu18b3c4
https://noithathoaphat.com/tu-sat-an-toan-tu09et
https://noithathoaphat.com/tu-sat-an-toan-tu09k3e
https://noithathoaphat.com/tu-sat-hoa-phat
https://noithathoaphat.com/tu-ho-so-di-dong
https://noithathoaphat.com/tu-locker
https://noithathoaphat.com/tu-ho-so-sat
https://noithathoaphat.com/tu-sat-an-toan
https://noithathoaphat.com/tu-file
https://noithathoaphat.com/tu-treo-chia-khoa
https://noithathoaphat.com/tu-gap-gon
https://noithathoaphat.com/tu-ghep

